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-                                            

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan 

Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Nguyễn Huy Trụ 

2. Ông Trần Đình Đậu 

- T               : Ông Lê Tuấn Linh -  h      o   n nh n d n th nh phố 

Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. 

-                                         ố Vi t Trì, tỉnh Phú Thọ      
             : Bà Nguyễn Thanh Huyền -  i m s t vi n  

Ngày 23 tháng 7 năm 2021, t i trụ s   o   n nh n d n th nh phố Việt Trì, tỉnh 

Phú Thọ x t x  s  thẩm C  h i vụ  n hình sự thụ    số: 72/2021/TLST-HS ngày 25 

tháng 6 năm 2021 theo Quyết định đ   vụ án ra xét x  s  thẩm số: 

63/2021/QĐXXS -HS ngày 01 tháng 7 năm 2021 đối với các bị cáo: 

1. Họ và tên: Đái Ngọc C; Tên gọi  h c: Đ o Ngọc Q; Sinh năm 1976 t i thành 

phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; Giới tính: Nam; N i c  trú: Khu 10, xã K, thành phố Việt 

Trì, tỉnh Phú Thọ; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không;  rình độ 

học vấn: 06/12; Nghề nghiệp: L o động tự do; Con ông Đ i Văn B (đã chết) và bà 

Kiều Thị T; Có vợ Nguyễn Thị L và 02 con (nhỏ sinh năm 2002, lớn sinh năm 2000); 

- Tiền sự: Quyết định x  ph t vi ph m hành chính số 155/QĐ-XPHC ngày 

26/11/2020 x  ph t Đ i Ngọc C 3 000 000 đồng về hành vi Xâm ph m sức khoẻ của 

ng ời khác. C ch   nộp tiền ph t. 

- Tiền án:  

- Bản án hình sự s  thẩm số 36/2006/HS-ST ngày 30/3/2006 của Tòa án nhân 

dân tỉnh Phú Thọ x  ph t Đ i Ngọc C 03 năm 06 th ng tù về tội C ớp tài sản theo 

quy định t i đi m d khoản 2 Điều 136 của BLHS năm 1999, 06 tháng tù về tội Trộm 
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cắp tài sản theo quy định t i khoản 1 Điều 138 của BLHS năm 1999 (Trị giá tài sản 

trộm cắp 3 600 000 đồng). Tổng hợp hình ph t hai tội    04 năm tù   ổng hợp hình 

ph t của bản án này với hình ph t 06 tháng tù nh ng cho H1 án treo của bản án số 

181/2005/HSST ngày 20/10/2005 của Toà án nhân dân thành phố Việt Trì. Buộc C 

chấp hành hình ph t của cả hai bản  n    04 năm 06 th ng tù  C đã chấp hành xong 

hình ph t tù và ra tr i ngày 26/10/2009. C ch   thi h nh xong phần bồi th ờng thiệt 

h i cho các bị h i trong vụ án Trộm cắp tài sản.  

- Nhân thân:  

+ Bản án số 181/2005/HSST ngày 20/10/2005 Toà án nhân dân thành phố Việt 

Trì ph t 06 th ng tù nh ng cho H1 án treo, thời gian th  thách 12 tháng về tội Đ nh 

b c, buộc bị cáo C nộp  n phí 50 000 đồng và ph t xung C 3 000 000 đồng  Đã chấp 

hành xong toàn bộ bản án.  

+ Bản án số 11/2011/HSST ngày 05/4/2011 của Toà án nhân dân tỉnh Phú Thọ 

x  ph t Đ i Ngọc C 07 năm tù về tội Giết ng ời, quản chế bị cáo 18 tháng sau khi 

mãn h n tù. Ra tr i ngày 15/5/2017. Bị cáo đã chấp hành xong án phí HSST và phần 

bồi th ờng thiệt h i. Chấp hành xong hình ph t quản chế ngày 15/11/2018. 

Bị cáo bị bắt t m giữ từ ngày 05/01/2021. Hiện đ ng bị t m giam t i Tr i t m 

giam  C an tỉnh Phú Thọ. Bị cáo có mặt t i phiên tòa. 

2. Họ và tên: Đào  uân H; Tên gọi khác: Không; Sinh ngày 24 tháng 01 năm 

2002 t i thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; Giới tính: Nam; N i c  trú: Khu 10, 

xã K, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn 

giáo: Không;  rình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: L o động tự do; Con ông Đ o 

Văn H và bà Nguyễn Thị Hoa H; Bị c o ch   có vợ, con; Tiền án, tiền sự: Không; Bị 

cáo không bị t m giữ, t m giam. Hiện t i ngo i t i khu 10, xã K, thành phố Việt Trì, 

tỉnh Phú Thọ. Bị cáo có mặt t i phiên tòa. 

- Bị h i: Anh Phan Minh H, sinh năm 1994; 

Địa chỉ: Đội 5, xã T, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; 

(Có đ n xin xét x  vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ s  vụ án và diễn biến t i phiên tòa, nội dung vụ án 

đ ợc tóm tắt nh  s u: 

Khoảng 09 giờ 30 phút ngày 19/11/2020, t i tr ờng  HP  Vũ  h  L ng thuộc 

ph ờng Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, do mâu thuẫn cá nhân Nguyễn 

Qu ng N m, sinh năm 2004, H   :  hu 9, xã K, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ là 

học sinh lớp 11D1 đã dùng t y đ nh Nguyễn Đăng K, sinh năm 2005, H   : Đội 4, xã 

T, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ là học sinh lớp 10D1 cùng tr ờng. Sau khi bị đ nh, 

N m đã nhờ Đ o Xu n H, sinh năm 2002, H   :  hu 10, xã K, thành phố Việt Trì, tỉnh 



3 
 

 

Phú Thọ (là em họ của N), còn K nhờ Phan Anh T, sinh năm 1999, H   : Đội 5, xã T, 

thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ và Trần Doãn  , sinh năm 1994, H   : Đội 5, xã T, 

thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đến tr ờng đ  giải quyết mâu thuẫn. 

Khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, khi tan học thì nhóm của K và nhóm của 

Nam gặp nhau   cổng tr ờng  HP  Vũ  h  L ng    i đ y, N bị K dùng ch n đ p vào 

ng ời và bị Tuấn dùng d p tông đ nh v o mặt, còn H bị T dùng tay tát vào mặt. Do 

bực tức vì bị nhóm Tú đ nh và muốn trả thù nên khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày H 

đến nh  Đ i Ngọc C (tên gọi  h c    Đ o Ngọc Q), sinh năm 1976, HKTT: Khu 10, 

xã K, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (là ông trẻ của H) và nói với C: “Có mấy 

thằng đ nh ch u”  đồng thời nhờ C đi đ nh nh u giúp H. C đồng ý và bảo H hẹn gặp 

nhau t i cổng tr ờng c o đẳng Nghề   ph ờng V n Phú đ  đ nh nh u. S u  hi đ ợc 

C đồng   đi đ nh nh u giúp, H đã  i n   c với Tú qua tin nhắn (Messenger), Tú hẹn 

đánh nhau t i khu vực cầu v ợt trong khu C nghiệp T thuộc Đội 4, xã Thuỵ Vân, 

thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, H nói đị  đi m hẹn với C, C bảo H đi r  tr ớc, C sẽ 

đi s u. H chuẩn bị sẵn 01 (một) chiếc gậy rút ba khúc bằng kim lo i đ  trong cốp xe 

mô tô Hond  w ve m u đen b c, bi n ki m soát 19S1-244 67 đ  đi đ nh nh u v  đi r  

đi m hẹn   r n đ ờng đi H liên l c với Nam bảo N m đi cùng đ  gặp nhóm của Tú và 

hẹn gặp t i cổng tr ờng C o đẳng Nghề   hi r  đến cổng tr ờng C o đẳng Nghề, H 

gặp b n là Nguyễn Xuân Du, sinh năm 2001, trú t i: khu 1, Vân Phú, Việt Trì, Phú 

Thọ n n đã rủ Du đi cùng ra cầu v ợt khu C nghiệp Thuỵ Vân đ  nói chuyện giải 

quyết mâu thuẫn.  

Đối với Đ i Ngọc C, sau khi bảo H đi tr ớc C đã  ấy 01 (một) con dao (lo i dao 

mèo) dài 35 cm, chuôi bằng nhựa màu trắng d i 12 cm,   ỡi bằng kim lo i dài 23 cm, 

có đầu nhọn đ    gầm bàn phòng khách, quấn v o túi ni on m u đen (mỏng) đ  trong 

cốp xe mô tô nhãn hiệu Y m h  Exciter m u đen trắng BKS 19B1-431.28 của C và đi 

r  n i hẹn. Khi C đi xe mô tô đến c y xăng  hu C nghiệp T thì gặp H, Nam, Du, cả 

bốn ng ời đi đến giữa cầu v ợt T thì dừng l i và xuống xe đợi nhóm củ   ú đến. 

Trong lúc chờ, H lấy gậy rút ba khúc từ trong cốp xe mô tô r  đúc v o trong túi quần 

bên trái đ  đ nh nh u   

Đối với nhóm của Tú: Theo nh  đã hẹn,  ú điều khi n xe mô tô Honda Dream 

ch  phía sau là Phan Minh H1, sinh năm 1994, H   : Đội 5 , xã T, thành phố Việt Trì, 

tỉnh Phú Thọ (H1 đ ng đi ch i cùng  ú n n  ú rủ H1 đi có việc)   r n đ ờng đi,   và 

H1 gặp Hoàng L, sinh năm 1996, H   : Khu 3, xã Minh Côi, huyện H  Hoà, tỉnh Phú 

Thọ v  Vũ C Tiến, sinh năm 2003, H   : Đội 1, xã Thuỵ Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh 

Phú Thọ (ng ời quen của Tú), L và Tiến hỏi  ú đi đ u,  ú trả lời r  đ y có tí việc s u đó 

rủ L và Tiến đi cùng  uôn   hoảng 10 phút s u,  ú điều khi n xe mô tô Dream ch  H1 

ngồi phí  s u đến cách vị trí của nhóm H và C đ ng đứng đợi khoảng 02 mét và dừng l i. 

C hỏi “ hằng n o đ nh ch u t o” thì H chỉ về phía xe mô tô của Tú và H1 nói “Đ y, 

mấy thằng n y đ nh ch u”  C m  cốp xe mô tô lấy con dao (lo i dao mèo), con d o đ ợc 

quấn trong túi ni on m u đen, C cầm vào phần chuôi nhựa của dao   tay phải đi đến 
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nhóm của Tú. Tú xuống xe bỏ ch y, còn l i H1 vẫn ngồi   sau xe, C đứng đối diện cách 

H1 khoảng 01m, cầm dao bằng tay phải (lúc này con dao vẫn đ ợc quấn ngoài b i túi 

nilon màu đen), gi  dao lên chém 01 nhát về phía H1 theo chiều từ trên xuống d ới, từ 

phải sang trái trúng vào vùng cổ bên trái của H1, lúc này túi nilon bọc con dao cũng bị 

rách, H1 bỏ ch y. C giật bỏ túi nilon bọc ngoài dao bỏ đi rồi tiếp tục dồn đuổi theo. Thấy 

vậy H lấy gậy 03 khúc bằng kim lo i trong túi quần ra cùng C dồn đuổi theo đ  đ nh  ú 

và nhóm của Tú. C và H dồn đ ợc khoảng 10m nh ng  hông đ nh đ ợc ai nên quay l i 

lấy xe v  đi về nhà. Lúc C và H dồn đuổi, N và D do hoảng sợ nên không tham gia đ nh. 

Sau khi bị C chém, H1 đ ợc mọi ng ời đ   đi cấp cứu t i Bệnh viện tỉnh Phú Thọ đến 

ngày 26/11/2020  thì ra viện đồng thời gi  đình có đ n đề nghị C  qu n CSĐ  C an 

thành phố Việt  rì điều tra, giải quyết. 

Ngày 14/12/2020, C  qu n Cảnh s t điều tra C an thành phố Việt Trì đã r  

Quyết định tr ng cầu gi m định tỷ lệ phần trăm tổn th  ng c  th  của anh Phan Minh 

H1. T i bản Kết luận gi m định pháp y về th  ng tích số 230/TgT/2020 ngày 

16/12/2020 của Trung tâm pháp y tỉnh Phú Thọ kết luận: Tỷ lệ phần trăm tổn th  ng 

c  th  của anh Phan Minh H1    15%; C  chế hình thành vết sẹo vùng cổ bên trái, 

rách bán phần tĩnh m ch cảnh ngo i b n tr i do t c động của vật sắc gây nên.  

S u  hi g y th  ng tích cho H1 thì Đ i Ngọc C đã bỏ trốn, C  qu n Cảnh sát 

điều tra C an thành phố Việt Trì ra Quyết định truy nã đối với C, ng y 05/01/2021, C  

quan Cảnh s t điều tra C an thành phố Việt Trì bắt đ ợc C và tiến hành khám xét khẩn 

cấp t i n i   của C t i khu 10, xã K, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, thu giữ của C: 

01 con dao d ng d o mèo,  ích  th ớc 35 cm, chuôi dài 12 cm bọc nhựa màu trắng, 

  ỡi dao dài 23cm bằng kim lo i, bản rộng 3,5cm, có đầu nhọn. 

Ng y 31/3/2021, Đ o Xu n H giao nộp 01 (một) gậy rút ba khúc bằng sắt, 

ngoài bọc cao su m u đen có tổng chiều dài 63 cm. 

C  qu n Cảnh s t điều tra C an thành phố Việt  rì đã thông b o  ết luận giám 

định cho Đ i Ngọc C, Đ o Xu n H và Phan Minh H1 theo đúng quy định. C, H và H1 

đều đồng ý với nội dung kết luận gi m định và không có ý kiến gì.  

T i C  qu n điều tra, C và H đã  h i nhận về hành vi củ  mình nh  đã n u tr n  

Quá trình điều tr  x c định mặc dù không trực tiếp g y th  ng tích cho H1 nh ng H 

   ng ời kh i x ớng, nhờ C đi đ nh nh u với nhóm của Tú.  hi đến n i hẹn H chỉ 

cho C nhóm của Tú trong đó có H1 đ  C dùng dao chém H1 g y th  ng tích s u đó H 

dùng gậy ba khúc bằng sắt cùng C tiếp tục truy đuổi nhóm của Tú. Vì vậy, Đ o Xu n 

H    đồng ph m với Đ i Ngọc C về th  ng tích C gây ra cho H1. 

 Đối với Nguyễn Quang Nam, Nguyễn Đăng K, Phan Anh T, Trần Doãn T xét 

thấy hành vi củ  c c đối t ợng đ nh nh u t i cổng tr ờng  HP  Vũ  h  L ng ch   

đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự do vậy ngày 27/5/2021, C an thành phố Việt 

Trì ra Quyết định x  ph t vi ph m h nh chính đối với Nam, K, Tú và Tuấn về hành vi 
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xâm h i đến sức khỏe ng ời  h c quy định t i đi m e khoản 3 Điều 5 Nghị định số 

167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính Phủ. 

Đối với chiếc xe mô tô nhãn hiệu Y m h  Exciter m u đen trắng gắn BKS 

19B1-431.28 qua xác minh chủ xe là anh Lê Tiến N, địa chỉ: Khu 3, xã Hùng Lô, Việt 

Trì, Phú Thọ. Anh N bán l i cho anh Nguyễn Tuấn Vũ (ch u họ C), sinh năm 1990, 

địa chỉ: Khu 3, xã Hùng Lô, Việt Trì, Phú Thọ  S u đó, Vũ b n   i cho Đ i N C. Quá 

trình điều tr , C  qu n điều tr  x c định  hông  i n qu n đến vụ  n n n  hông đề cập 

x  lý. 

Đối với chiếc xe mô tô nhãn hiệu Hond  W ve m u đen b c, bi n ki m soát 

19S1-244.67 qua xác minh chủ xe là Nguyễn Thị  , địa chỉ: Khu 16, T, huyện Lâm 

Thao, tỉnh Phú Thọ. Chị T bán l i cho ông Đ o Văn H, sinh năm 1978 (bố củ  Đào 

Xuân H)  Qu  trình điều tr , C  qu n điều tr  x c định  hông  i n qu n đến vụ án nên 

 hông đề cập x  lý. 

Về vật chứng, tài sản thu giữ: 01 con dao d ng d o mèo,  ích  th ớc 35 cm, 

chuôi dài 12 cm bọc nhựa màu trắng,   ỡi dao dài 23cm bằng kim lo i, bản rộng 

3,5cm, có đầu nhọn thu giữ của C và 01 (một) gậy rút ba khúc bằng sắt, ngoài bọc cao 

su m u đen có tổng chiều dài 63 cm thu giữ của H.  

Về trách nhiệm dân sự: các bị cáo Đ i N C và Đ o Xuân H đã bồi th ờng cho 

anh Phan Minh H1 số tiền 50.000.000 đồng. Anh H1  hông có đề nghị bồi th ờng 

th m gì v  có đ n xin giảm nhẹ hình ph t cho bị cáo Đ i N C và Đ o Xuân H. 

 Về điều kiện kinh tế của các bị cáo: C  qu n Cảnh s t điều tr  đã x c minh, x c 

định bị cáo Đ i N C v  Đ o Xu n H t i đị  ph  ng hiện không có tài sản riêng gì có 

giá trị. 

T i Cáo tr ng số 77/CT-VKS-VT ngày 24/6/2021, Viện ki m sát nhân dân 

thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã truy tố bị cáo Đ i N C (tên gọi khác Đ o N Q) 

ph m tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định t i đi m d,đ  hoản 2 Điều 134 của Bộ 

luật Hình sự và bị cáo Đ o Xuân H ph m tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định t i 

đi m đ  hoản 2 Điều 134 của Bộ luật Hình sự. 

T i phi n tò , đ i diện Viện ki m sát nhân dân thành phố Việt Trì vẫn giữ 

nguy n qu n đi m nh  bản cáo tr ng đã n u v  đề nghị Hội đồng xét x : 

 uy n bố các bị c o Đ i N C v  Đ o Xu n H ph m tội “Cố   g y th  ng tích”  

- Về hình ph t chính: 

+ Áp dụng đi m d,đ  hoản 2 Điều 134; đi m b,s  hoản 1,2 Điều 51; Điều 38 

Bộ  uật Hình sự: 

Đề nghị x  ph t bị c o Đ i N C từ 30 th ng đến 36 tháng tù   hời h n tù tính 

từ ng y bắt t m giữ 05/01/2021  
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+ Áp dụng đi m đ  hoản 2 Điều 134; đi m b,s  hoản 1,2 Điều 51; Điều 65 Bộ 

 uật Hình sự: 

Đề nghị x  ph t bị c o Đ o Xu n H từ 30 th ng đến 36 tháng tù nh ng cho H1 

 n treo, thời gi n th  th ch 60 th ng tính từ ng y tuy n  n s  thẩm  

Gi o bị c o Đ o Xu n H cho UBND xã K, th nh phố Việt  rì, tỉnh Phú  họ 

gi m s t gi o dục trong thời gi n th  th ch   r ờng hợp bị c o có th y đổi n i c  trú 

thì thực hiện theo quy định theo Điều 92 Luật  HAHS  Trong thời gi n th  th ch, 

ng ời đ ợc H1  n treo cố   vi ph m nghĩ  vụ 02  ần tr    n thì  ò   n có th  quyết 

định buộc ng ời đ ợc H1  n treo phải chấp h nh hình ph t tù củ  bản  n đã cho H1 

án treo. 

- Về x     vật chứng: Áp dụng đi m a  hoản 1 Điều 47 Bộ  uật hình sự; Đi m a 

khoản 2 Điều 106 BL  HS tịch thu tiêu hủy: 01 con d o d ng d o mèo,  ích  th ớc 

35 cm, chuôi d i 12 cm bọc nhự  m u trắng,   ỡi d o d i 23cm bằng  im  o i, bản 

rộng 3,5cm, có đầu nhọn thu giữ củ  Đ i N C v  01 (một) gậy rút b   húc bằng sắt, 

ngo i bọc c o su m u đen có tổng chiều d i 63 cm thu giữ củ  Đ o Xuân H. 

- Về bồi th ờng thiệt h i: X c nhận c c bị c o đã cùng nh u bồi th ờng đủ số 

tiền 50 000 000 đồng cho ng ời bị h i  

 - Áp dụng  hoản 2 Điều 136 BL  HS; đi m a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016: mỗi bị c o phải chịu  n phí theo quy định 

củ  ph p  uật  

Qu  trình điều tra và t i phiên tòa, các bị cáo Đ i N C và Đ o Xuân H không có 

ý kiến gì về bản Kết luận gi m định pháp y về th  ng tích số 230/TgT/2020 ngày 

16/12/2020 của Trung tâm pháp y tỉnh Phú Thọ và đồng ý với bản cáo tr ng của Viện 

ki m sát nhân dân thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. 

T i phiên tòa các bị cáo nói lời sau cùng:  

Bị cáo Đ i Ngọc C: Bị c o đề nghị hội đồng xét x  giảm nhẹ hình ph t cho bị 

cáo. 

Bị cáo Đ o Xuân H: Bị c o đề nghị hội đồng xét x  giảm nhẹ hình ph t cho bị 

cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

  r n c  s  nội dung vụ  n, căn cứ vào các tài liệu trong hồ s  vụ  n đã đ ợc 

tranh tụng t i phiên tòa, Hội đồng xét x  nhận định nh  s u: 

[1] Về tố tụng:  

Hành vi, quyết định tố tụng của C  qu n điều tra C an thành phố Việt  rì, Điều 

tra viên; Viện ki m sát nhân dân thành phố Việt Trì, Ki m sát viên trong quá trình 

điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của 

Bộ luật Tố tụng hình sự  Qu  trình điều tra và t i phiên tòa, các bị cáo không có ý 
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kiến hoặc khiếu n i về hành vi, quyết định củ  C  qu n tiến hành tố tụng, ng ời tiến 

hành tố tụng  Do đó c c h nh vi, quyết định tố tụng củ  C  qu n tiến hành tố tụng, 

ng ời tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2]. Về hành vi cấu thành tội ph m của các bị cáo: 

Do m u thuẫn với nhóm củ  Ph n Anh   từ tr ớc n n Đ o Xu n H đã nhờ Đ i 

Ngọc C là ông trẻ củ  H cùng với H đi đ nh nh u với nhóm củ   ú   hoảng gần 12 

giờ, ng y 19/11/2020 t i cầu v ợt thuộc  hu C nghiệp T, thuộc Đội 4 xã  huỵ V n, 

th nh phố Việt  rì, tỉnh Phú  họ, C đã dùng d o ( o i d o mèo) chém g y th  ng tích 

  vùng cổ tr i củ  Ph n Minh H1    ng ời trong nhóm củ   ú với tỷ  ệ tổn th  ng c  

th     15%  Hành vi dùng dao    hung  hí nguy hi m chém v o vùng cổ tr i củ   nh 

Phan Minh H1 làm anh H1 bị tổn h i sức  hỏe    15% củ  bị c o Đ i Ngọc C đã đủ 

yếu tố cấu th nh tội “Cố   g y th  ng tích” theo đi m đ  hoản 2 Điều 134 củ  Bộ 

luật hình sự. T i Bản án hình sự s  thẩm số 36/2006/HS-ST ngày 30/3/2006 của Tòa 

án nhân dân tỉnh Phú Thọ x  ph t Đ i N C 03 năm 06 th ng tù về tội C ớp tài sản 

theo quy định t i đi m d khoản 2 Điều 136 BLHS 1999, 06 tháng tù về tội Trộm cắp 

tài sản theo quy định t i khoản 1 Điều 138 BLHS 1999 (Trị giá tài sản trộm cắp 

3 600 000 đồng). Tổng hợp hình ph t hai tội    04 năm tù   ổng hợp hình ph t của 

bản án này với hình ph t 06 tháng tù treo của bản án số 181/2005 ngày 20/10/2005 

của Toà án nhân dân thành phố Việt Trì. Buộc C chấp hành hình ph t của cả hai bản 

 n    04 năm 06 th ng tù  C đã chấp hành xong hình ph t tù và ra tr i ngày 

26/10/2009. Do Bản  n số 36/2006/HS-ST ngày 30/3/2006 của Tòa án nhân dân tỉnh 

Phú Thọ x c định C đã t i ph m v  đến thời đi m ph m tội  ần n y ch   chấp h nh 

xong phần bồi th ờng thiệt h i n n ch   đ ợc xó   n tích vì vậy  ần ph m tội n y    

t i ph m nguy hi m, đ y    tình tiết định  hung tăng nặng quy định t i đi m d  hoản 

2 Điều 134 củ  Bộ luật hình sự.  

 Đối với bị cáo Đ o Xuân H: Mặc dù  hông trực tiếp g y th  ng tích cho H1 

nh ng Đ o Xu n H    ng ời nhờ C là ông trẻ củ  H đi đ nh nh u,  hi C g y th  ng 

tích cho H1, H  hông c n ngăn m  bỏ mặc cho hậu quả xảy r  đồng thời dùng gậy rút 

b   húc bằng sắt tiếp tục cùng C đuổi theo nhóm củ   ú  Vì vậy, H phải chịu trách 

nhiệm hình sự v i trò đồng ph m với C về tội “Cố   g y th  ng tích” theo quy định 

t i đi m đ  hoản 2 Điều 134 của Bộ luật hình sự thuộc tình tiết “Dùng vũ  hí, vật liệu 

nổ, hung khí nguy hi m hoặc thủ đo n có khả năng g y nguy h i cho nhiều ng ời” 

theo quy định t i đi m a khoản 1 Điều 134 của Bộ luật hình sự. 

 hoản 2 Điều 134 Bộ  uật Hình sự quy định: 

“1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người 

khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một 

trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc 

phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 
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a) Dùng vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm hoặc thủ đoạn có khả năng gây 

nguy hại cho nhiều người; 

i) Có tính chất côn đồ 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm 

đến 06 năm: 

… 

d) Tái phạm nguy hiểm 

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn 

thương cơ thể từ 11% đến 30% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại 

các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này”. 

 [3]. Vụ án có tính chất nghiêm trọng, có đồng ph m nh ng m ng tính giản đ n, 

các bị cáo nhận thức đ ợc hành vi ph m tội của mình là nguy hi m cho xã hội, gây 

ảnh H1 xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xâm ph m sức khỏe của ng ời khác 

đ ợc pháp luật bảo vệ xong các bị cáo vẫn cố ý thực hiện hành vi của mình. Nguyên 

nh n đ  dẫn đến hành vi ph m tội của các bị cáo xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa 

H và nhóm của Tú nên Đ o Xu n H đã nhờ Đ i N C là ông trẻ củ  H cùng với H đi 

đ nh nh u với nhóm của Tú dẫn đến g y th  ng tích cho anh Phan Minh H1  Điều 

này th  hiện th i độ coi th ờng pháp luật, sức khỏe củ  ng ời khác của các bị cáo. Vì 

vậy cần phải đ   vụ án ra xét x  và có hình ph t t  ng xứng đối với hành vi ph m tội 

của từng bị cáo.  uy nhi n tr ớc khi quyết định hình ph t, Hội đồng xét x  xem xét 

đến nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự các của bị cáo 

nh  s u: 

Về tình tiết tăng nặng tr ch nhiệm hình sự: Bị c o Đ i Ngọc C và Đ o Xuân H 

 hông phải chịu tình tiết tăng nặng tr ch nhiệm hình sự n o   

Về tình tiết giảm nhẹ tr ch nhiệm hình sự:  

Qu  trình điều tr , truy tố, x t x  các bị c o Đ i Ngọc C và Đ o Xuân H thành 

 hẩn  h i b o, ăn năn hối cải về h nh vi ph m tội củ  mình v  đã bồi th ờng thiệt h i 

cho bị h i n n đ ợc H1 tình tiết giảm nhẹ tr ch nhiệm hình sự theo quy định t i đi m 

b,s  hoản 1 Điều 51 củ  Bộ  uật Hình sự  Bị h i    anh Phan Minh H1 có đ n đề nghị 

Hội đồng x t x  giảm nhẹ hình ph t cho các bị c o vì vậy các bị c o đ ợc H1 thêm 

tình tiết giảm nhẹ theo quy định t i  hoản 2 Điều 51 củ  Bộ  uật Hình sự   

Đối với bị c o Đ i Ngọc C mặc dù  hông có m u thuẫn gì với bị h i nh ng  hi 

nghe bị c o H nhờ đi đ nh nh u đã mang theo dao (lo i dao mèo) v  trực tiếp chém 

anh H1 dù anh H1 không chống cự v   hông có vật gì đ  tự vệ (khi chém anh H1 con 

dao vẫn đ ợc quấn ngo i b i túi ni on m u đen). Hành vi này củ  bị cáo th  hiện tính 

chất côn đồ. Bị c o    ng ời có nh n th n xấu, đã từng bị  ò   n x t x  về tội “Giết 

ng ời” và đã đ ợc xóa án tích. Ngoài ra bị c o có 01 tiền  n về tội  rộm cắp t i sản 

v  01 tiền sự về h nh vi Xâm ph m sức khoẻ củ  ng ời khác, bị c o ch   chấp hành 
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xong hình ph t. Căn cứ vào tính chất mức độ hành vi ph m tội cùng các tình tiết tăng 

nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, xét thấy cần phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống 

xã hội một thời gian đ  răn đe, gi o dục, cải t o bị cáo tr  thành C dân có ích cho gia 

đình và xã hội.  

Đối với bị c o Đ o Xu n H tham gia vụ án với v i trò đồng ph m, bị cáo không 

trực tiếp g y th  ng tích cho anh H1 nh ng bị cáo    ng ời đã nhờ C (C là ông trẻ của 

H) đi đ nh nh u dẫn đến hậu quả C g y th  ng tích làm tổn h i sức khỏe cho anh H1. 

Đồng thời H dùng gậy rút ba khúc bằng sắt cùng C đuổi theo nhóm của Tú đ ợc 

khoảng 10m thì quay về. Bị cáo nhân thân không có tiền án, tiền sự, có n i c  trú rõ 

ràng và bị cáo có khả năng tự cải t o không cần thiết phải chấp hành hình ph t tù nên 

áp dụng khoản 1 Điều 65 của Bộ luật hình sự cho bị cáo H đ ợc cải t o ngoài xã hội. 

[4]. Về tr ch nhiệm d n sự:  

Xác nhận các bị cáo Đ i Ngọc C và Đ o Xuân H đã bồi th ờng cho anh Phan 

Minh H1 số tiền 50 000 000 đồng. Anh H1 đã nhận đủ số tiền 50 000 000 đồng và 

không yêu cầu các bị cáo C và H phải bồi th ờng thêm bất cứ một khoản tiền nào 

khác. Xét thấy đ y    sự tự nguyện của các bị cáo C, H và anh Phan M nh H1 vì vậy 

cần xác nhận. 

[5]. Về x     vật chứng:  

Đối với 01 con d o d ng d o mèo,  ích  th ớc 35 cm, chuôi d i 12 cm bọc 

nhự  m u trắng,   ỡi d o d i 23cm bằng  im  o i, bản rộng 3,5cm, có đầu nhọn thu 

giữ củ  bị cáo C v  01 (một) gậy rút b   húc bằng sắt, ngo i bọc c o su m u đen có 

tổng chiều d i 63 cm thu giữ củ  bị cáo H là C cụ, ph  ng tiện c c bị c o dùng vào 

việc ph m tội nên căn cứ đi m    hoản 1 Điều 47 củ  Bộ  uật hình sự, đi m a  hoản 2 

Điều 106 Bộ  uật tố tụng hình sự tịch thu ti u hủy  

Đối với chiếc điện tho i di động bị cáo H s  dụng đ   i n   c với  ú qu  tin 

nhắn (Messenger) hẹn đ nh nh u t i  hu vực cầu v ợt thuộc khu C nghiệp T thuộc 

Đội 4, xã  huỵ V n, th nh phố Việt  rì, tỉnh Phú  họ, quá trình điều tra xác định H 

đã bán nên C  quan điều tra không thu giữ đ ợc đ  x  lý. 

[6] Về  n phí: Các bị c o phải chịu tiền  n phí hình sự s  thẩm theo quy định 

củ  ph p  uật   

 Đối với Nguyễn Quang N, Nguyễn Đăng K, Phan Anh T, Trần Doãn T xét 

thấy hành vi củ  c c đối t ợng đ nh nh u t i cổng tr ờng  HP  Vũ  h  L ng ch   

đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngày 27/5/2021, C an thành phố Việt Trì ra 

Quyết định x  ph t vi ph m h nh chính đối với Nam, K, T và T về hành vi xâm h i 

đến sức khỏe ng ời khác quy định t i đi m e khoản 3 Điều 5 Nghị định số 

167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính Phủ là phù hợp. 

Xét thấy đề nghị của Viện ki m sát nhân dân thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

có căn cứ cần chấp nhận. 
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Vì các lẽ trên; 

QUYẾ  ĐỊNH: 

Áp dụng đi m d,đ  hoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự:  

Tuyên bố bị cáo Đ i N C (tên gọi khác là Đ o Ngọc Q) ph m tội “Cố ý gây 

th  ng tích”   

Áp dụng đi m đ  hoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự:  

Tuyên bố bị cáo Đào Xuân H ph m tội “Cố   g y th  ng tích”   

1. Áp dụng đi m d,đ  hoản 2 Điều 134; đi m b,s khoản 1, khoản 2 Điều 51, 

Điều 38 của Bộ luật Hình sự:  

X  ph t bị cáo Đ i N C (tên gọi khác là Đ o Ngọc Q) 30 (Ba m  i) tháng tù. 

 hời h n tù tính từ ng y bắt t m giữ bị c o    ng y 05/01/2021.  

2. Áp dụng đi m đ  hoản 2 Điều 134; đi m b,s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

khoản 1,2,5 Điều 65 của Bộ luật Hình sự:   

X  ph t bị cáo Đ o Xuân H 30 (Ba m  i) tháng tù nh ng cho H1 án treo. Thời 

gian th  thách 05 (Năm) năm. Thời gian th  thách tính từ ng y tuy n  n s  thẩm. 

Giao bị cáo Đ o Xuân H cho Ủy ban nhân dân xã K, th nh phố Việt  rì, tỉnh Phú  họ đ  

giám sát, giáo dục trong thời gian th  thách. Gi  đình bị c o Đ o Xuân H có trách 

nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân xã K, th nh phố Việt  rì, tỉnh Phú  họ trong việc 

gi m s t, gi o dục bị c o   rong tr ờng hợp ng ời đ ợc H1  n treo th y đổi n i c  trú 

thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự. 

 rong thời gi n th  th ch, ng ời đ ợc H1  n treo cố   vi ph m nghĩ  vụ 02  ần 

tr    n thì  ò   n có th  quyết định buộc ng ời đ ợc H1 án treo phải chấp h nh hình 

ph t tù củ  bản  n đã cho H1 án treo. 

Về x     vật chứng: 

Căn cứ v o đi m a khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; đi m a khoản 2 Điều 

106 Bộ luật tố tụng hình sự: 

 ịch thu, ti u hủy: 01 con d o d ng d o mèo,  ích  th ớc 35 cm, chuôi d i 12 

cm bọc nhự  m u trắng,   ỡi d o d i 23cm bằng  im  o i, bản rộng 3,5cm, có đầu 

nhọn đã qua s  dụng v  01 (một) gậy rút b   húc bằng sắt, ngo i bọc c o su m u đen 

có tổng chiều d i 63 cm đã qua s  dụng. 

(Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 24/6/2021) 

Về trách nhiệm dân sự:  

X c nhận các bị c o Đ i Ngọc C (t n gọi  h c    Đ o Ngọc Q) và Đ o Xuân H 

đã bồi th ờng cho  nh Phan Minh H1 số tiền 50 000 000 đồng (Năm m  i triệu 

đồng). 
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Về án phí: Căn cứ vào khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; đi m a 

khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/NQ-UB VQH14 ng y 30 th ng 12 năm 

2016 của Ủy b n  h ờng vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, 

quản lý và s  dụng án phí và lệ phí Tòa án: 

Các bị cáo Đái N C (tên gọi khác là Đ o N Q) và Đào Xuân H mỗi bị cáo phải 

chịu 200 000đ (H i trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự s  thẩm. 

Bị cáo có mặt có quyền kháng cáo trong thời h n 15 ngày, k  từ ngày tuyên án. 

Bị h i vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời h n 15 ngày k  từ ngày nhận đ ợc Bản 

án hoặc ngày niêm yết bản án. 

 
N     ận: 
- VKSND tỉnh Phú Thọ; 

- S     ph p tỉnh Phú Thọ;  

- Tr i t m giam C an tỉnh Phú Thọ; 

- VKSND thành phố Việt Trì; 

- C an thành phố Việt Trì; 

- Chi cục THADS thành phố Việt Trì; 

- UBND xã K, Tp Việt Trì; 

- Bị cáo;  

- Bị h i;  

- L u HSVA   

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ  HẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 
 

 

 
Nguyễn Thị N Lan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


